
PHỤ LỤC DANH MỤC GÓI THẦU
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số          /BC-STC  ngày      tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên máy móc, thiết bị và dụng
cụ y tế Tính năng, thông số kỹ thuật

Số lượng, đơn giá
Ghi chúĐơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7=5*6 8

TỔNG CỘNG 876 .329.260

I Thiết bị y tế chuyên dùng khác
(03 khoản)

1 Tủ sấy (tủ sấy dụng cụ)

- Model: YCO-N01 (Analog)
- Bộ hẹn giờ: Cơ học, 180 phút + HOLD
- Kiểm soát nhiệt độ: Hiển thị: Analog/Nhiệt kế
- Dung tích: 34 lít; Công suất 750W
- Tính đồng bộ nhiệt độ: ± 3ºC ở 180ºC
- Tính ổn định nhiệt độ: ± 1ºC ở 180ºC
- Độ phân giải: 1ºC
- Báo động quá nhiệt & tắt máy: Có, ở 220ºC
- Đối lưu không khí: Đối lưu tự nhiên
- Lỗ thông hơi: Có
- Bên trong buồng: Thép không gỉ SUS # 304
- Phạm vi nhiệt độ: Môi trường xung quanh +
5ºC đến 250ºC
- Hệ thống điều khiển: Analog
- Kiểm soát nhiệt độ: Bộ điều nhiệt EGO
- Cảm biến: Thủy lực mở rộng
- Phụ kiện tiêu chuẩn: 2 kệ inox
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, GMP, FDA,
Nhật Bản. Có giấy ủy quyền bán hàng của nhà
sản xuất hoặc phân phối chính tại Việt Nam.
- Xuất xứ: Gammy/Đài Loan.

Cái 1 44 .000.000 44 .000.000

2 Tủ đựng dụng cụ inox 
Inox 304
Dài 900 x rộng 450 x cao 1.700mm
Xuất xứ: Amephaco/Việt Nam

Cái 5 9 .000.000 45 .000.000

3 Máy giặt LG TH2722SSA, 22 kg
Xuất xứ: Hàn Quốc Cái 1 27 .735.000 27 .735.000

II Công cụ, dụng cụ y tế thiết yếu
(41 khoản)

1 Tủ đựng thuốc độc (tủ inox có
ngăn đựng thuốc độc AB)

Inox 304
Dài 800 x rộng 400 x cao 1.600mm
Xuất xứ: Amephaco/Việt Nam

Cái 6 9 .000.000 54 .000.000

2 Tủ đựng thuốc thường (tủ inox có
sàn nghiên chia ô)

Inox 304
Dài 900 x rộng 450 x cao 1.800mm
Xuất xứ: Amephaco/Việt Nam

Cái 3 6 .300.000 18 .900.000

3 Tủ lạnh Dung tích  ≥ 188 lít,
Xuất xứ: Việt Nam Cái 1 8 .500.000 8 .500.000

4 Giường inox tiêu chuẩn

Inox 304, giường 1 tay quay
Có nệm, có cọc màn, có thanh chắn, có bảng
kẹp nhiệt. KT: (2.010 x 920 x 540)mm
Xuất xứ: Amephaco/Việt Nam

Cái 18 8 .000.000 144 .000.000

5 Xe đẩy ngồi (xe lăn) Acheng -xe lăn thường
Xuất xứ: Trung Quốc Cái 5 1 .908.000 9 .540.000

6 Xe đẩy bệnh nhân nằm inox 
Inox 304. KT: D x R X C:

(1900 x 650 x 750)mm
Xuất xứ: Amephaco/Việt Nam

Cái 3 9 .540.000 28 .620.000
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7 Máy hút đàm nhớt xách tay

Model: New Askir 30
Xuất xứ: Ý
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO9001, 13485,
EC, CFS

Cái 3 7 .980.000 23 .940.000

8 Bình oxy Bình oxy 6 khối (40 lít)
Xuất xứ: Trung Quốc Cái 4 3 .604.000 14 .416.000

9 Cân có thước đo chiều cao Tải trọng tối đa: 120kg, chiều cao đo: 70 -
190cm. Xuất xứ: Trung Quốc Cái 1 1 .800.000 1 .800.000

10 Huyết áp kế + Tai nghe Hộp/bộ - Model: MED -62
Xuất xứ: B.WELL/ Thụy Sỹ Bộ 4 600 .000 2 .400.000

11 Nhiệt kế đo trán Model: W-4000
Xuất xứ: B.WELL/ Thụy Sỹ Cái 5 950 .000 4 .750.000

12 Xe tiêm thuốc inox 2 tầng  Inox 304. Dài 675 x rộng 450 x cao 900mm
Xuất xứ: Amephaco/Việt Nam Cái 6 3 .500.000 21 .000.000

13 Ống inox cắm panh kéo Inox 201. D50/100 x cao 130mm
Xuất xứ: Việt Nam Cái 9 70 .000 630 .000

14 Khay hạt đậu inox
Inox 201, dung tịch 800ml

KT: 25 x 11 x 5mm
Xuất xứ: Việt Nam

Cái 15 130 .000 1 .950.000

15 Bộ thông tiểu Xuất xứ: Việt Nam Bộ 6 16 .960 101 .760

16 Bộ tiểu phẩu 12 chi tiết 12 chi tiết; Xuất xứ: Pakistan Bộ 6 220 .000 1 .320.000

17 Hộp đựng bông nhỏ inox Inox 201;Xuất xứ: Việt Nam Cái 12 40 .000 480 .000

18 Hộp đựng thuốc chống sốc (inox) Inox 201;Xuất xứ: Việt Nam Cái 6 60 .000 360 .000

19 Cây inox treo dịch truyền 
inox 304

(Chân KT:Ф470x1080/1800mm)
Xuất xứ: Việt Nam

Cây 24 1 .000.000 24 .000.000

20 Khay inox Inok 201 (22*32*2)
Xuất xứ: Việt Nam Cái 25 100 .000 2 .500.000

21 Bộ bóp bóng Ambu Hộp/bộ Xuất xứ: Trung Quốc Bộ 4 225 .000 900 .000

22 Bộ bình kềm 1kelly, 1 bình kiềm
Xuất xứ: Việt Nam Bộ 5 150 .000 750 .000

23 Bộ thay băng 1 mâm,1 chén, 1 kelly,1 nhíp
Xuất xứ: Pakistan Bộ 6 195 .000 1 .170.000

24 Bô tiểu nam bằng inox Inox
Xuất xứ: Pakistan Cái 3 825 .000 2 .475.000

25 Bô tiểu nữ bằng inox Inox
Xuất xứ: Pakistan Cái 3 825 .000 2 .475.000

26 Bộ nẹp cố định tay chân bằng gỗ Xuất xứ: Việt Nam Bộ 6 97 .500 585 .000
27 Búa phản xạ inox Xuất xứ: Ấn Độ Cái 6 33 .750 202 .500

28 Chén inox lớn Inox 201
Xuất xứ: Việt Nam Cái 6 30 .000 180 .000

29 Chén inox nhỏ Inox 201
Xuất xứ: Việt Nam Cái 14 25 .000 350 .000

30 Hộp đựng bông gòn inox (lớn) Inox 201
Xuất xứ: Việt Nam Hộp 6 90 .000 540 .000

31 Hộp Inox hình chữ nhật Inox 201
Xuất xứ: Việt Nam Hộp 6 53 .000 318 .000

32 Kéo cong nhọn Gói/bộ
Xuất xứ: Pakistan Cái 15 24 .000 360 .000

33 Kéo thẳng nhọn Gói/bộ
Xuất xứ: Pakistan Cái 20 24 .000 480 .000

34 Kéo thẳng đầu tù 16cm Gói/bộ
Xuất xứ: Pakistan Cái 15 24 .000 360 .000

35 Panh cong 16cm Gói/bộ
Xuất xứ: Pakistan Cái 15 27 .000 405 .000

36 Panh thẳng 16cm Gói/bộ
Xuất xứ: Pakistan Cái 15 27 .000 405 .000

37 Panh không mấu 16cm Gói/bộ
Xuất xứ: Pakistan Cái 15 26 .000 390 .000

38 Panh có mấu 16cm Gói/bộ
Xuất xứ: Pakistan Cái 15 27 .000 405 .000

39 Ghế inox xoay 
Inok 304

Dài 330 x cao 550/750mm
Xuất xứ: Việt Nam

Cái 2 1 .300.000 2 .600.000

40 Ghế khám bệnh Xuất xứ: Hòa Phát/Việt Nam Cái 13 750 .000 9 .750.000

STT Tên máy móc, thiết bị và dụng
cụ y tế Tính năng, thông số kỹ thuật

Số lượng, đơn giá
Ghi chúĐơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
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41 Ghế (băng dài) cho bệnh nhân
KT: 2.010 x 520 x 770mm. Ghế khung thép

sơn đệm tựa nhựa 4 cái.     Xuất xứ: Hòa
Phát/Việt Nam

Cái 7 2 .900.000 20 .300.000

III Thiết bị máy móc khác (03
khoản)

1 Bộ máy tính (màn hình, máy
in…)

- Máy tính i5-10400U MAIN ASROCK H410
RAM 4GB SSD 120GB
CASE EM1
NGUỒN JETEK J300
KB+M RAPOO
LCD 18.5"                                          (Lắp ráp
tại Việt Nam)
- Máy in Canon 2900
- Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ 5 20 .000.000 100 .000.000

2 Ti vi các phòng điều trị UHD
55 inch; Xuất xứ: Sam Sung/Việt Nam Cái 4 19 .000.000 76 .000.000

3 Máy điều hòa nhiệt độ phòng Hội
trường

2 HP
Xuất xứ: Thái Lan Cái 1 17 .986.000 17 .986.000

Phương tiện làm việc khác (*)

I Trang bị các bộ phận
1 Tủ hồ sơ tài liệu  - Xuất xứ: Việt Nam Cái 5 5 .000.000 25 .000.000

 - Mới 100%

 - Đặc điểm kỹ thuật:

 + Chất liệu: Gỗ, kính; Gỗ công nghiệp đã qua
xử lý  ngâm tẩm xấy, chống cong vênh, mối
mọt và được sơn phủ  lớp PU bóng mù

 + Kích thước: (R1300 x S400 x C2000)mm

 + Phần trên cùng:Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên
gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang
treo áo,.

 + Phần dưới cùng có 3 ngăn kéo, có 2 cánh mở
có khóa.

2 Bàn làm việc  - Xuất xứ: Gia Khang/Việt Nam Cái 12 4 .000.000 48 .000.000
 - Mới 100%
 - Đặc điểm kỹ thuật:
  + Kích thước: 1400 x 650 x 750 mm

  + Chất liệu: Gỗ đã qua xử lý công nghiệp
ngâm tẩm xấy, chống cong vênh, mối mọt và
được sơn phủ 3 lớp PU bóng mù

 + Bàn làm bằng ván MDF, phía trước bàn có
ván che phủ cách đất 20cm.
 + Phía sau, bên phải có 01 ngăn kéo ray bi và
01 hộc trống để tài liệu.

  + Màu sắc: Màu gỗ

3 Ghế ngồi nhân viên  - Xuất xứ: Gia Khang/Việt Nam. Cái 12 1 .000.000 12 .000.000

 - Mới 100%
 - Đặc điểm kỹ thuật:
- Kích thước: (400 x 360 x 880)mm.

 + Chất liệu: Gỗ nhóm tự nhiên nhóm 3 đã qua
xử lý công nghiệp, ngâm, tẩm hấp sấy, không
cong vênh mối mọt.

 + Kiểu tựa 3 nan
 + Sơn phủ 3 lớp PU bóng

II Trang bị phòng giao ban
1 Bàn hội trường  - Xuất xứ: Gia Khang/Việt Nam Cái 12 4 .000.000 48 .000.000

STT Tên máy móc, thiết bị và dụng
cụ y tế Tính năng, thông số kỹ thuật

Số lượng, đơn giá
Ghi chúĐơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
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 - Đặc điểm kỹ thuật:
 + Kích thước: (1.150 x 550 x 750) mm

  + Chất liệu: Gỗ đã qua xử lý công nghiệp
ngâm tẩm xấy, chống cong vênh, mối mọt và
được sơn phủ 3 lớp PU bóng mù

 + Bàn làm bằng ván MDF, phía trước bàn có
ván che phủ cách đất 20cm.
 + Phía sau là hộc trống chia 2 ngăn
  + Màu sắc: Màu gỗ

2 Ghế hội trường - Xuất xứ: Việt Nam. Cái 24 1 .000.000 24 .000.000
 - Mới 100%
 - Đặc điểm kỹ thuật:
- Kích thước: (400 x 360 x 880)mm.

 + Chất liệu: Gỗ nhóm tự nhiên nhóm 3 đã qua
xử lý công nghiệp, ngâm, tẩm hấp sấy, không
cong vênh mối mọt.

 + Kiểu tựa 3 nan
 + Sơn phủ 3 lớp PU bóng

1 Bàn hội trường Cái 12 4 .000.000 48 .000.000

STT Tên máy móc, thiết bị và dụng
cụ y tế Tính năng, thông số kỹ thuật

Số lượng, đơn giá
Ghi chúĐơn vị

tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
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